Tiếng Việt
TIẾT 216: LUYỆN TẬP: MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ LỄ HỘI; 
DẤU NGOẶC KÉP, DẤU GẠCH NGANG
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức
- Mở rộng vốn từ chỉ lễ hội hoặc hội (tên lễ hội hoặc hội, địa điểm tổ chức, các hoạt động trong lễ hội hoặc hội).
- Hiểu được công dụng và biết sử dụng dấu ngoặc kép và dấu gạch ngang.
2. Năng lực 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, chia sẻ hiểu biết về các lễ hội; tham gia thảo luận và thực hành ngôn ngữ cùng bạn. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn từ ngữ phù hợp, sử dụng đúng dấu câu trong các tình huống giao tiếp và bài tập thực hành. 
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động hoàn thành nhiệm vụ học tập, tự sửa lỗi khi sử dụng từ và dấu câu.
3. Phẩm chất.
- Yêu nước: Thêm hiểu và trân trọng các lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam. 
- Chăm chỉ: Tích cực luyện tập sử dụng từ ngữ và dấu câu đúng quy tắc. 
- Trách nhiệm: Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt khi nói và viết. 
- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến bạn, hợp tác trong hoạt động học tập.
II. Đồ dùng dạy học 
- BGĐT, PHT
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3-4’)

	- GV tổ chức khởi động qua câu hỏi sau:
+ Đọc bài: “Cùng Bác qua suối” 
+ Gọi học sinh khác nhận xét.
 + Câu chuyện cho thấy những phẩm chất nào của Bác?


- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trả lời:
- 1 HS đọc bài. 

+ Câu chuyện “Cùng Bác qua suối” thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của Bác: Quan tâm đến người khác, cẩn thận trong công việc, nhân ái, nhân hậu, gần gũi với mọi người, ...


	2. Luyện tập: 27 -29’ 

	Bài 1: Giới thiệu một lễ hội (hoặc hội) mà em biết 9-10’
- GV mời cầu HS đọc yêu cầu bài tập 1.
- GV hướng dẫn HS làm bài: Đưa một số tranh ảnh, về các lễ hội (hoặc hội) gần gũi với HS để HS quan sát. Yêu cầu HS quan sát mẫu giới thiệu về lễ hội. 
- Cho HS liên hệ thực tế, huy động trải nghiệm và nêu tên lễ hội (hoặc hội) mà em biết





- Cho HS làm việc theo nhóm , điền vào phiếu HT
- HS làm việc nhóm: GV phát phiếu bài tập để HS làm bài vào phiếu.
	Tên lễ hội
(hoặc hội)
	Địa điểm
 tổ chức lễ hội
(hoặc hội)
	Các hoạt động trong lễ hội
(hoặc hội)

	........................
	.........................
	.......................

	........................
	.........................
	.......................


- Mời đại diện nhóm trình bày.
- Mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá ghi nhận kết quả đúng và đầy đủ nhất.
Bài 2. Viết một câu hỏi và một câu trả lời về lễ hội (hoặc hội) trong đó có dùng dấu gạch ngang
6-7’
- GV mời HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV giao nhiệm vụ cho HS suy nghĩ, đặt câu trong vở nháp.
- Mời 2, 3  nhóm HS hỏi đáp trước lớp.





- Khi viết, cần sử dụng dấu câu nào trước câu trả lời đó?
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
Bài 3: Nêu công dụng của dấu ngoặc kép và dấu gạch ngang trong đoạn văn (7-8’)
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài 3.
- Cho HS đọc đoạn văn
- Yêu cầu đọc câu nói của các nhân vật
-Đoạn văn có những nhân vật nào? Câu nào là lời nói trực tiếp của mỗi nhân vật? Mỗi câu nói được đánh dấu bằng dấu câu gì?
- GV giao nhiệm vụ làm việc theo nhóm 2 để nêu tác dụng của dấu ngoặc kép và dấu gạch ngang
- GV mời các nhóm trình bày kết quả.











- GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương
- Chốt : Nêu tác dụng của dấu gạch ngang và dấu ngoặc kép 


Bài 4:Chọn dấu câu thích hợp để đánh dấu lời nói của nhân vật trong đoạn văn ( 7-8’)
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài 4
- Cho HS thảo luận nhóm 4 , làm bài vào phiếu học tập














- Dấu ngoặc kép và dấu gạch ngang cùng có công dụng gì? Vị trí của hai dấu này khác nhau như nào? 

-Trong đoạn văn này, dùng dấu câu nào mới hợp lý?
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.




-Lễ hội Chùa Hương (Hà Nội), Lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh); Lễ hội đền Trần (Nam Định). Hội Gióng (Hà Nội), Hội Lim (Bắc Ninh), Lễ hội Núi Bà Đen (Tây Ninh), Lễ hội Bà Chúa Xứ (An Giang),....

- HS làm việc theo nhóm.






- Đại diện nhóm trình bày:
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.





- 1 HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- HS suy nghĩ, đặt câu vào vở nháp.
- Một số HS trình bày kết quả.
+Bạn có biết trong lễ hội chùa Lim có những hoạt động gì không?
+  Rước cờ, hát quan họ, đấu cờ, đấu vật….
- Dấu gạch ngang




- HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- 2 HS

- HS nêu




- Các nhóm chia sẻ
+ Dấu ngoặc kép và dấu gạch ngang trong đoạn văn đều để đánh dấu lời nói trực tiếp của các nhân vật. Cụ thể: Dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu lời nói của cô giáo (Chúng ta cần phải rèn đức tính kiên nhẫn). Dấu gạch ngang dùng để đánh dấu lời nói của em gái bạn Quốc Anh (Mài như vậy thì lâu lắm mới xong anh nhỉ?)


+ Dấu ngoặc kép và dấu gạch ngang trong đoạn văn đều để đánh dấu lời nói trực tiếp của các nhân vật.


- HS đọc yêu cầu bài tập 4.
-Đại diện nhóm trình bày
- HS suy nghĩ và trả lời: Hồi ấy, giặc cho hàng trăm tàu lớn tiến vào cửa biển nước ta. Vua Trần Nhân Tông mong tìm được người tài giỏi giúp đánh lui giặc dữ. Yết Kiêu đến gặp vua và nói: “Tôi tuy tài hèn sức yếu nhưng cũng quyết cho lũ chúng nó vào bụng cá.” Vua hỏi: “Nhà ngươi cần bao nhiêu người, bao nhiêu thuyền?” Yết Kiêu đáp: “Một mình tôi cũng có thể đương đầu với chúng.”
 (Theo Truyện cố dân gian Việt Nam).
- Đánh dấu lời nói của nhân vật.Vị trí của dấu gạch ngang ở đầu câu, vị trí của dấu ngoặc kép đứng sau dấu hai chấm
- Dấu ngoặc kép

	3. Vận dụng: (2-3')
- Qua tiết học em cảm thấy như thế nào?
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	
- HS nêu
- HS lắng nghe.


IV.Điều chỉnh sau bài dạy:

